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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHỤ LỤC 2
[bookmark: _GoBack]Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần giai đoạn 2023-2024 (đợt 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND 
ngày   tháng   năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

	STT
	Tên thủ tục hành chính, 
nhóm thủ tục hành chính
	Cơ quan 
thực hiện

	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	Lĩnh vực Quốc tịch

	1. 
	Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	Sở Tư pháp

	2. 
	Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	Sở Tư pháp

	3. 
	Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước
	Sở Tư pháp

	4. 
	Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam
	Sở Tư pháp

	Lĩnh vực Giáo dục trung học

	5. 
	Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	6. 
	Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	Lĩnh vực Các cơ sở giáo dục khác

	7. 
	Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	8. 
	
	Cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp và giáo
dục đại học công lập

	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

	9. 
	Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận
	Sở Lao động, Thương binh và xã hội

	Lĩnh vực Việc làm

	10. 
	Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố

	Lĩnh vực Công chức, viên chức

	11. 
	Thủ tục thi tuyển công chức
	Sở Nội vụ

	12. 
	Thủ tục xét tuyển công chức
	Sở Nội vụ

	13. 
	Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
	Sở Nội vụ

	14. 
	Thủ tục thi nâng ngạch công chức
	Sở Nội vụ

	15. 
	Thủ tục xét tuyển viên chức
	Sở Nội vụ

	16. 
	Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	Sở Nội vụ

	Lĩnh vực Văn hóa cơ sở

	17. 
	Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke
	Sở Văn hóa và Thể thao

	18. 
	Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

	19. 
	Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Di sản văn hóa

	20. 
	Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
	Sở Văn hóa và Thể thao

	Lĩnh vực Lữ hành

	21. 
	Thủ tục công nhận điểm du lịch
	Sở Du lịch

	22. 
	Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
	Sở Du lịch

	23. 
	Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
	Sở Du lịch

	24. 
	Thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
	Sở Du lịch

	25. 
	Thủ tục chấm dứt hoạt động của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	Sở Du lịch

	26. 
	Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài
	Sở Du lịch

	27. 
	Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm
	Sở Du lịch

	28. 
	Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
	Sở Du lịch

	Lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác

	29. 
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	Sở Du lịch

	30. 
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	Sở Du lịch

	31. 
	Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch
	Sở Du lịch

	Lĩnh vực Dược phẩm 

	32. 
	Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Mỹ phẩm

	33. 
	Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

	34. 
	Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	35. 
	Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã
	Sở Y tế

	36. 
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	37. 
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	38. 
	Cho phép áp dụng chính thức kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Y tế Dự phòng

	39. 
	Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Sở Y tế

	Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

	40. 
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

	41. 
	Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II 
	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

	Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

	42. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

	Lĩnh vực Môi trường

	43. 
	Cấp Giấy phép môi trường
	Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp

	Lĩnh vực An toàn thực phẩm

	44. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương (Trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn; thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)
	Ban Quản lý An toàn thực phẩm

	Lĩnh vực Hóa chất

	45. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
	Sở Công Thương

	Lĩnh vực Kinh doanh khí

	46. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
	Sở Công Thương

	Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	47. 
	Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Sở Công Thương

	48. 
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
	Sở Công Thương

	Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

	49. 
	Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Lĩnh vực Tài nguyên nước

	50. 
	Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	51. 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	Thủ tục hành chính cấp huyện

	Lĩnh vực Hộ tịch

	1. 
	Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
	UBND cấp huyện

	2. 
	Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
	UBND cấp huyện

	3. 
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
	UBND cấp huyện

	4. 
	Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
	UBND cấp huyện

	5. 
	Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
	UBND cấp huyện

	6. 
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục trung học

	7. 
	Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
	UBND cấp huyện

	8. 
	Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở.
	UBND cấp huyện

	9. 
	Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

	10. 
	Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	UBND cấp huyện

	11. 
	Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	UBND cấp huyện

	12. 
	Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục

	13. 
	Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục
	UBND cấp huyện

	14. 
	Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
	UBND cấp huyện

	15. 
	Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục mầm non

	16. 
	Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
	UBND cấp huyện

	17. 
	Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại.
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Giáo dục tiểu học

	18. 
	Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
	UBND cấp huyện

	19. 
	Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học.
	UBND cấp huyện

	20. 
	Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Công chức, viên chức

	21. 
	Thủ tục thi tuyển công chức
	UBND cấp huyện

	22. 
	Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức
	UBND cấp huyện

	23. 
	Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức
	UBND cấp huyện

	Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

	24. 
	Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	UBND cấp huyện

	25. 
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	UBND cấp huyện

	26. 
	Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	UBND cấp huyện

	27. 
	Cấp giấy phép bán lẻ rượu
	UBND cấp huyện

	28. 
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu
	UBND cấp huyện

	29. 
	Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu
	UBND cấp huyện

	30. 
	Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	UBND cấp huyện

	31. 
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	UBND cấp huyện

	32. 
	Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	UBND cấp huyện

	33. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai
	UBND cấp huyện

	34. 
	Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai
	UBND cấp huyện

	35. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bản lẻ LPG chai
	UBND cấp huyện

	Thủ tục hành chính cấp xã

	Lĩnh vực Hộ tịch

	1. 
	Đăng ký kết hôn
	UBND cấp xã

	2. 
	Đăng ký lại kết hôn
	UBND cấp xã

	3. 
	Đăng ký nhận cha, mẹ, con
	UBND cấp xã

	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

	4. 
	Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
	UBND cấp xã

	5. 
	Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm
	UBND cấp xã

	6. 
	Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm
	UBND cấp xã

	7. 
	Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm
	UBND cấp xã



